
01 11A3 Nguyễn Khải An 01/08/2006 Nam 0828766768 0913133311 0913133311

02 11A3 Lư Phạm Gia Bảo 12/11/2006 Nam 0903165364 0903370611 0903370611

03 11A3 Phạm Lê Thiên Dấn 10/05/2006 Nam 0901642712 0919411002 0919411002

04 11A3 Nguyễn Anh Duy 21/03/2006 Nam 0936379519 0906918318 0907891183

05 11A3 Nguyễn Văn Đức 17/12/2006 Nam 0396978237 0989035864 0989035864

06 11A3 Phạm Gia Hưng 16/02/2006 Nam 0919542014 0941634090 0941634090

07 11A3 Nguyễn Ngọc Phúc Khang 09/12/2006 Nam 0916606912 0916890744 0916890744

08 11A3 Ngô Đăng Khoa 04/12/2006 Nam 0906370178 0937261453 0937261453

09 11A3 Kiều Minh Khôi 14/07/2006 Nam 0932129777 0908899870 0908899870

10 11A3 Lê Thành Kim 13/06/2006 Nam 0396961178 0965478149 0965478149

11 11A3 Nguyễn Hoàng Minh 27/11/2006 Nam 0765065143 0913451999 0913451999

12 11A3 Nguyễn Thế Quang 09/10/2006 Nam 0909781811 0918182166 0918182166

13 11A3 Vương Nguyễn Anh Tài 19/01/2006 Nam 0937364810 0937364810

14 11A3 Dương Hiển Thịnh 07/02/2006 Nam 0934420205 0907550058 0907550058

15 11A3 Trần Tấn Thịnh 06/09/2006 Nam 0904584830 0908232560 0908232560

16 11A3 Đinh Quang Vỹ 25/08/2006 Nam 0896443612 0937688298 0937688298

17 11A3 Trần Gia Xương 29/04/2006 Nam 0969709828 0869203709 0869203709

18 11A3 Châu Trần Cát Anh 27/11/2006 Nữ 0909261106 0906445638 0906445638 203
Ghép cùng 01 

bạn xe 02

19 11A3 Phạm Nguyên Anh 01/06/2006 Nữ 0828300172 0913857498 0913857498

20 11A3 Nghiêm Minh Châu 04/11/2006 Nữ 0794029723 0903901926 0903901926

21 11A3 Huỳnh Thị Minh Hạnh 08/11/2006 Nữ 0908606933 0908606933 0908606933

22 11A3 Nguyễn Phúc Gia Hân 01/04/2006 Nữ 0903831477 0913162061 0913162061
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GV: Thầy Lưu Quang Dũng Lâm - 0987.080.354

1. Khách sạn Hoàng Việt 1

Địa chỉ: 22A Nguyễn Chí Thanh, P1, TP. Đà Lạt

Hướng Dẫn Viên: Bùi Đức Huy - 0938.662.730

Tài xế: BSX

304

SĐT HS SĐT PHỤ HUYNH
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚSTT LỚP HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

GIỚI

TÍNH

202

102

101

204
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23 11A3 Nguyễn Lê Hoàng Kim 20/09/2006 Nữ 0946513954 091822882

24 11A3 Huỳnh Ngọc Yến Linh 01/11/2006 Nữ 0974646845 0903616197 0903616197

25 11A3 Nguyễn Huỳnh Tố Nga 22/03/2006 Nữ 0703027419 0909879416 0909879416

26 11A3 Đỗ Yến Nhi 05/01/2006 Nữ 0356630879 0983454653 0983454653

27 11A3 Trần Huỳnh Khiết Như 07/06/2006 Nữ 0932737685 0923851483 0923851483

28 11A3 Phan Thị Minh Thư 08/03/2006 Nữ 0963298725 0918245433 0918245433

29 11A3 Dương Ngọc Bảo Trân 06/12/2006 Nữ 0866099706 0913902410 0913902410

30 11A3 Lê Minh Cát Tường 11/01/2006 Nữ 0856760106 0907532119 0907532119

31 11A3 Ngô Ý Vy 27/07/2006 Nữ 0909127238 0908415547 0908415547

32 11A3 Nguyễn Thụy Ngọc Xuân 02/03/2006 Nữ 0925817310 0987098363 0987098363

STT NĂM SINH GT
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚ

33 NT Lê Thị Anh Đào 1/4/1964 Nữ

34 NT Lưu Quang Đăng Minh 2001 Nam
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HỌ VÀ TÊN KHÁCH SẠN

Tổng cộng: 35 khách (01GV - 32HS - 02NT )

NGƯỜI THÂN GIÁO VIÊN
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